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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ BỒNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

Bản án số: 04/2021/DS - ST 

Ngày 30 - 9 - 2021 

       n             n      

    sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

       - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
        Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông N C D. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Đ H D; 

2. Ông N T T. 

Th     phi n t  : Ông H V T l  T ư ký Tò  án n ân dân  u ện T   B n , 

 ỉn  Quản  N ã . 

Đạ  d ện   ện k ểm sá  n ân dân  u ện T   B n     m        ên  ò : Ôn  

N u ễn N T - K ểm sá    ên. 

Ngày 30   án    n m     ,  ạ      s  T   án n ân dân  u ện T   B n ,  ỉn  

Quản  N ã  xé  xử sơ   ẩm  ôn  k       án     lý số: 25/2021/TLST-    n    

02 tháng 8 n m      về   ệ  “T  n             n          sản”,   e  Qu ế   ịn  

 ư     án    xé  xử số: 560      QĐXX T- DS, ngày 07 tháng 9 n m      và 

Qu ế   ịn    ãn    ên  ò  số: 25/20   QĐ T- DS, ngày 24   án    n m     , 

  ữ   á   ươn  sự: 

1. Nguyên đơn: C ị H T P, s n  n m:   85;  ị    ỉ: Độ   ,   ôn B T, xã T, 

 u ện T   B n ,  ỉn  Quản  N ã .  

2. Bị đơn: C ị T T T N, s n  n m   87;  ị    ỉ: Độ   , thôn Bình Thanh, xã 

T   Bìn ,  u ện T   B n ,  ỉn  Quản  N ã .  

Cá   ươn  sự  ều   n  m  ; 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong quá trình tố tụng, nguyên đơn chị H T P trình  ày:  

Ngày  5   án  3 n m        ị T T ị T N  ó mư n số   ền  ủ   ô  l  

350.   .      n , m    í   sử d n  l m  ì   ì  ô  k ôn  b ế ,  ì l    ỗ quen b ế  

nên  ô  mớ      mư n. Tạ    ờ    ểm   ị N u ệ  mư n   ền,   ị N nó ,  ứ   ẹn 

 ớ   ô   ến n    3    án  4 n m      (AL),  ứ  l  n     5   án  5 n m        ị 

  ả   ướ  số   ền l  5 .   .      n , số   ền  òn lạ  3  .   .      n  sẽ   ả     

ngày 3    án     n m      (AL),  ứ  l  n         án     n m        ả dứ    ểm.  

Tu  n  ên  ến n     ẹn nó    ên  ô  xuốn  n     ì   ị N,   ì   ị T T T N 

k ôn    ả n    e   ún    m kế , m   dù  ô  (Pháp)  ã n  ều lần  êu  ầu   ị 

N u ệ     n    án n . T ướ  k    ô  (P) nộ   ơn k    k ện    Tò  án   ì  ô   ã 

  ườn  xu ên n  ều lần  ến n     ị N u ệ   ể  êu  ầu   ị N   ả n , n ưn    ị N 
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      n    ị N  ã bỏ    k ỏ   ị    ươn  không báo cho   ị P á  b ế   ề nơ   ư 

  ú mớ  còn    ạ   ị    ươn ,   ị P k ôn  b ế    ện n     ị N   n     âu, l m  ì; 

Nay   ị Huỳn  T ị P á   êu  ầu Tò  án   ả  qu ế : Buộ  chị N phải trả 

cho   ị H T P số tiền n  gốc là: 35 .   .      n  (Ba trăm năm mươi triệu 

đồng), k ôn   êu  ầu  ín  lã . 

* Bị đơn chị Trần Thị Thu Nguyệt: Quá trình giải quyết vụ án, chị N đ  đư c 

Tòa án tiến hành niêm yết công khai h p lệ tất cả các văn  ản tố tụng nhưng v n 

v ng m t. 

Ý kiến của Kiểm sát viên:  

- V ệ   uân   e    á  luậ   ố   n   ủ  T ẩm   án, Hộ    n  xé  xử, T ư ký 

 ún    e  qu   ịn   ủ    á  luậ .  C n  ứ    : Đ ều  6, Đ ều 35; Đ ều  47, Đ ều 

  7, Đ ều   8; Đ ều  44, Đ ều  7  Đ ều  73  ủ  Bộ luậ  Tố   n  dân sự    5; 

Đ ều 463, Đ ều 466, Đ ều 468, Đ ều 47   ủ  Bộ luậ  dân sự; k  ản; N  ị qu ế  

3 6    6 UBT QH n    3        6  ủ  Ủ  b n   ườn     Quố  Hộ : Đề n  ị 

HĐXX      n ận  êu  ầu k    k ện  ủ    ị P,  u ên buộ  chị N   ả số   ền n  

 ố : 35 .   .      n  (Ba trăm năm mươi triệu đồng), 

-  ề án   í dân sự sơ   ẩm          í  ố   n : Buộ  bị  ơn   ả    ịu theo 

qu   ịn   ủ    á  luậ . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

  u k   n   ên  ứu  á      l ệu  ó    n     sơ    án  ã  ư   xem xét  ạ  

   ên  ò       n  ứ     kế  quả    n    n   ạ     ên  ò , Hộ    n  xé  xử n ận 

 ịn : 

[ ]  ề  ố   n :  

[ . ]  ề qu n  ệ   á  luậ : Đâ  l     n        ề dân sự   á  s n    e    ỏ  

  uận   ữ    ị P      ị N  ề       n  dân sự     số   ền   ữ   á n ân     á n ân. 

    ậ , qu n  ệ   á  luậ   ư   xá   ịn  l  “T  n             n          sản” l  

 ún  qu   ịn   ạ  k  ản 3 Đ ều  6  ủ  Bộ luậ  Tố   n  dân sự. 

[ . ]  ề   ẩm qu ền: Đâ  l     n        ề dân sự   ữ    ị P      ị N, có 

 ị    ỉ  ạ : xã T B,  u ện T   B n ,  ỉn  Quản  N ã . Tò  án n ân dân  u ện T   

B n      lý,   ả  qu ế  l   ún    ẩm qu ền   e  qu   ịn   ạ  Đ ều 35,   ểm  , 

k  ản   Đ ều 3   ủ  Bộ luậ  Tố   n  dân sự. 

[1.3]  ề   ệ  xé  xử   n  m  : C ị P  ó  ơn  ề n  ị Tò  án xé  xử   n  

m  ; bị  ơn sau khi xá  lậ       mư n   ền,   ị N bỏ    k ỏ   ị    ươn  k ôn  

  ự    ện n  ĩ      ề   ệ    ôn  bá        ị P b ế  nơ   ư   ú mớ . Trong quá 

  ìn    ả  qu ế     án Tò  án  ã  ốn   ạ , n êm  ế      lệ      ả  á  T ôn  bá , 

G       ệu  ậ      bị  ơn. 

 Xé  n u ên  ơn  ã      ầ   ủ     ún   ị    ỉ  ư   ú  ủ  bị  ơn - C ị N, 

 ún   ị    ỉ  ủ  bị  ơn    sổ  ộ k ẩu l   ún  qu   ịn   ạ  N  ị qu ế  số 

04/2017/NQ-HĐTP n     5 5    7  ủ  Hộ    n  T ẩm   án Tò  án n ân dân 

 ố     , Tò  án  ã   ến   n  xá  m n      ư   b ế    ị N   ện k ôn   ó m    ạ  

 ị    ươn , k ôn   õ  ị    ỉ.   ệ    ị N k ôn   ó m    ạ   ị    ươn           ổ  
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nơ   ư   ú m  k ôn    ôn  bá   ị    ỉ mớ       ơ qu n, n ườ   ó   ẩm qu ền 

  e  qu   ịn   ủ    á  luậ   ề  ư   ú,  ư   xem l   ố  ìn     u  ị    ỉ. Tò  án  ã 

  ến   n   ốn   ạ      lệ, n êm  ế   á    n bản  ố   n        ị N u ệ  nên Tò  án 

  ến   n  xé  xử   n  m     ị N u ệ  l   ún  qu   ịn   ạ  Đ ều   8  ủ  Bộ luậ  

Tố   n  dân sự. 

[2]  ề nộ  dun     án:  

 Đố   ớ   êu  ầu  ủ  n u ên  ơn  ề   ệ   êu  ầu Tò  án   ả  qu ế : Buộ  

  ị N   ả    ả       ị P số   ền vay n   ố : 35 .   .      n  (Ba trăm năm mươi 

triệu đồng), t e       mư n   ền ngày 05/3/2020;  

Tạ  kế  luận   ám  ịn  số: 715 KLGĐ – PC09 n         án  8 n m      

 ủ    òn  kỹ   uậ   ìn  sự Côn   n  ỉn  Quản  N ã  xá   ịn    ữ ký  à   ữ   ế  

 ạ       mư n   ền  ề n    05/3/2020 l    u  n u ên   n  n    d   ùn  mộ  

n ườ  ký,   ế    ; d   ó gi   mư n   ền d    ị P cun          Tò  án l    ị N lậ , 

 ủ sơ s  xá   ịn    ệ  mư n   ền l   ó   ậ , giao dị   dân sự   ữ    ị P      ị N 

 ư   xác lậ  trên  ơ s   ự n u ện, chủ   ể có  ủ  ầ  n n  lự  pháp luậ  và n n  

lự  hành vi dân sự; m    í   và nộ  dung giao dị   không vi   ạm   ều   m  ủ  

pháp luậ , không trái  ạ   ứ  xã  ộ , giao dị   dân sự  ư   xác lậ  bằn    n bản 

nên giao dị   dân sự này có   ệu lự  pháp luậ  theo quy  ịn   ạ  Đ ều 117, 463, 

Đ ều 466  ủ  Bộ luậ  dân sự 2015; quá   ìn    ự    ện     mư n   ị N u ệ     

  ạm       n ,      ạm n  ĩ      ủ  bên    , mư n. H ện số   ền  ố    ị 

N u ệ   òn n    ị P là 35 .   .      n  (Ba trăm năm mươi triệu đồng).     ó, 

 êu  ầu k    k ện  ủ    ị P l   ó   n  ứ  ần  ư        n ận.  

[3] Ý k ến  ủ   ạ  d ện  K    ù      ớ  n ận  ịn   ủ  Hộ    n  xé  xử 

nên  ư        n ận. 

[4]  ề án   í: C ị N   ả    ịu 17.500.      n  (Mườ  bả     ệu, n m    m 

n  ìn   n ) án   í dân sự sơ   ẩm   e  qu   ịn   ạ  N  ị qu ế  số 

3 6    6 UBT QH 4 n    3        6  ủ  Ủ  b n T ườn     Quố   ộ ; 

H  n   ả lạ    ị P theo số   ền  ạm ứn  án   í d    ị P  ã nộ  l  8.750.000 

  n    e  b ên l     u   ền  ạm ứn  án   í, lệ   í  ò  án số AA    8    4 57 

ngày 02 tháng 8 n m       ủ  C       T     n  án dân sự  u ện T   B n ,  ỉn  

Quản  N ã . 

          [5] C     í  ố   n : 3.   .     n    ị N   ả    ịu; Buộ    ị N u ệ    ả  

có trách n  ệm    n   ả lạ        ị P số   ền  ạm ứn        í   ám  ịn  

3.   .     n  (Ba tr ệu   n ) do   ị P  ã nộ . 

[6]  ề qu ền k án   á : Đươn  sự  ư   qu ền k án   á    e  qu   ịn  

 ủ    á  luậ . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n  ứ     Đ ều 147, 161, 244, 271 và Đ ều  73  ủ  Bộ luậ  Tố   n  dân 

sự;  Đ ều 40, 1 7, Đ ều 463, Đ ều 466  ủ  Bộ luậ  dân sự 2015; Đ ều   6 N  ị 

qu ế  3 6    6 UBT QH n    3        6  ủ  Ủ  b n   ườn     Quố  Hộ  qu  
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 ịn   ề mứ    u, m ễn,   ảm,   u, nộ , quản lý    sử d n  án   í    lệ   í Tò  án 

C    n ận    n bộ  êu  ầu k    k ện  ủ    ị P  ề   ệ     n             n  

        sản  ớ    ị N.  

Tuyên xử:  

 . Buộ    ị N   ả   ó   á   n  ệm   ả       ị P số   ền n   ố  350.000.000 

  n  (Ba trăm, năm mươi triệu đồng); 

2.  ề án   í DSST: C ị N   ả    ịu  7.5  .      n  (Mườ  bả     ệu, n m 

   m n  ìn   n ); 

3. C     í  ố   n  khác: Buộ    ị N   ả   ó   á   n  ệm    n   ả lạ        ị 

P số   ền  ạm ứn        í   ám  ịn  3.   .     n  (B     ệu   n ) d    ị P ã 

nộ . 

 Kể  ừ n      ị P  ó  ơn  êu  ầu       n  án, nếu   ị N k ôn    ịu   ả số 

  ền nêu   ên   ì   ị N  òn   ả    ịu k  ản   ền lã   ủ  số   ền  òn   ả        n  

  e  mứ  lã  su   qu   ịn   ạ  Đ ều 357, Đ ều 468  ủ  Bộ luậ   ân sự n m    5 

     ến k         n  án x n ,   ừ   ườn        á  luậ   ó qu   ịn  k á . 

 Các  ươn  sự  ó qu ền k án   á  bản án    n    ờ   ạn  5 n    kể  ừ 

n    n ận  ư   bản án      n êm  ế  bản án; qu ền  ư    êu  ầu  ôn  bố     

k ôn   ôn  bố bản án. 

 Bản án  ư         n    e  qu   ịn   ạ  Đ ều   Luậ  T     n  án dân sự   ì 

n ườ   ư         n  án dân sự, n ườ    ả        n  án dân sự  ó qu ền   ỏ    uận 

      n  án, qu ền  êu  ầu       n  án,  ự n u ện       n  án,      bị  ưỡn    ế 

      n  án   e  qu   ịn   ạ   á  Đ ều 6, 7, 7       Luậ  T     n  án dân sự;   ờ  

  ệu       n  án  ư     ự    ện   e  qu   ịn   ạ  Đ ều 3  Luậ  T     n  án dân 

sự.  

Nơi nhận:                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAN   ỉn  Quản  N ã ;                                THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     
-  K N   u ện T   B n ; 

- CCTHA    u ện T   B n ; 

- Cá   ươn  sự;                    

- Lưu    sơ    án. 

 

                                                                                       Đã ký 
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